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ISLAND STATION

Estación de isla

Trạm xe buýt kiểu hòn đảo

島站
 Островная станция

BACK DOOR
Puerta trasera
Cửa sau
後門
Задняя дверь

FRONT DOOR
Puerta principal
Cửa trước
前門
Передняя дверь

SHELTER
Refugio
Nhà chờ có mái che
庇護所
Навес

AMENITIES
Comodidades
Tiện nghi
設施
Удобства

RAMPS
Rampas
Dốc cho xe lăn
坡道
Трапы

ACCESSIBLE WAITING  AREA
Área de espera accesible
Khu vực chờ có lối vào cho người  
khuyết tận
可達等候區
Зона ожидания с подходами

MIDDLE DOOR
Puerta intermedia
Cửa giữa
中門
Средняя дверь

BUS STATION MARKER
Marcador de estación de bus
Biển báo bến xe buýt
公交车站
Маркер автобусной остановки

UTILITY CABINET
Armario de servicios
Tủ kỹ thuật
用品柜
Коммунальный отсек

FREE-STANDING SIGN
Señal vertical
Bảng hiệu đứng
自由站立的志
Отдельно стоящий знак

DIRECTIONAL PAVER
Adoquín direccional
Gạch lắt vỉa hè mang tính 
chỉ báo
定向机
Брущатка с указанным 
направлением движения

DETECTABLE WARNING EDGE
Borde de Advertencia Detectable
Giới hạn Cảnh báo Có thể  
phát hiện được
可檢測邊線
Заметный предупредительный край

PLAN
Plan
Quy hoạch
計劃
План
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PERSPECTIVE
Perspectiva
Phối cảnh
遠景
Перспектива


